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SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO 
VÀ DU LỊCH TỈNH ĐẮK NÔNG 

BTC GIẢI VÔ ĐỊCH BƠI CÁC 

NHÓM TUỔI TỈNH ĐẮK 

NÔNG LẦN THỨ II NĂM 2024 

Số:         /TB-BTC 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
 

 

           Đắk Nông, ngày      tháng 8 năm 2024 

 

THÔNG BÁO  

Kết quả Giải Vô địch Bơi các nhóm tuổi tỉnh Đắk Nông  

lần thứ II năm 2024 

 

 Thực hiện Điều lệ số 08/ĐL-SVHTTDL ngày 12 tháng 6 năm 2024 của Sở 

Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Nông về việc tổ chức Giải Vô địch Bơi các 

nhóm tuổi tỉnh Đắk Nông lần thứ II năm 2024; Quyết định số 194/QĐ-SVHTTDL 

ngày 12 tháng 7 năm 2024 về việc thành lập Ban Tổ chức Giải Vô địch Bơi các 

nhóm tuổi tỉnh Đắk Nông lần thứ II năm 2024. 

Ban Tổ chức Giải Vô địch Bơi các nhóm tuổi tỉnh Đắk Nông lần thứ II năm 

2024 thông báo kết quả như sau: 

I. Thời gian và địa điểm tổ chức 

 1. Thời gian: Từ ngày 08 - 12/8/2024. 

 2. Địa điểm: Tại Hồ bơi Ban Chỉ huy Quân sự thành phố Gia Nghĩa, tổ 3, 

phường Nghĩa Phú, thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông. 

 II. Thành phần tham gia 

 Về tham gia Giải có 174 vận động viên (94 VĐV nam, 80 VĐV nữ) của 10 

đơn vị: Huyện Đắk R’lấp, Huyện Cư Jút, huyện Krông Nô, huyện Đắk Song, huyện 

Đắk Mil, thành phố Gia Nghĩa, Công ty Nguyễn Hân, Ban Chỉ huy Quân sự thành 

phố Gia Nghĩa, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Trung tâm hoạt động thanh 

thiếu nhi tỉnh. 

 III. Kết quả cụ thể như sau 

STT HỌ VÀ TÊN ĐƠN VỊ  THÀNH TÍCH 

A. NHÓM TUỔI TỪ 6-7 TUỔI 

I Nội dung cá nhân nam: Bơi Ếch 50m 

1 Mùa Minh Vương Huyện Krông Nô HCV 

2 Đoàn Ngọc Phúc Thành phố Gia Nghĩa HCB  

3 Nguyễn Minh Khôi Thành phố Gia Nghĩa HCĐ 

4  BCH QS TP. Gia Nghĩa IV 

II Nội dung cá nhân nữ: Bơi Ếch 50m 

1 Bùi Thị Anh Thư Thành phố Gia Nghĩa HCV 

2 Ngô Nguyễn An Nhiên Huyện Đắk Mil HCB  

3 Đồng Nguyễn Mai An TTHĐ TTN tỉnh HCĐ 
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4   BCH QS TP. Gia Nghĩa IV 

B NHÓM TUỔI TỪ 8-10 TUỔI 

I Nội dung cá nhân nam: Bơi Tự do 50m 

1 Đặng Tòn Chài Huyện Krông Nô HCV 

2 Y Gali Niê BCH QS TP. Gia Nghĩa HCB  

3 Mai Nguyễn Khôi Nguyên Huyện Đắk Mil HCĐ 

4   BCH QS TP. Gia Nghĩa IV 

II Nội dung cá nhân nam: Bơi Ếch 50m 

1 Phạm Trương Bảo Tài Huyện Đắk Mil HCV 

2 Trương Gia Vỹ Huyện Đắk Mil HCB  

3 Phan Huy Hoàng Anh BCH QS TP. Gia Nghĩa HCĐ 

4   Huyện Đắk Mil IV 

III Nội dung cá nhân nữ: Bơi Tự do 50m 

1 Nguyễn Minh Anh Huyện Đắk Mil HCV 

2 Đinh Bảo Ngọc TTHĐ TTN tỉnh HCB  

3 Bùi Thu Hoài BCH QS TP. Gia Nghĩa HCĐ 

4   Huyện Krông Nô IV 

IV Nội dung cá nhân nữ: Bơi Ếch 50m 

1 Nguyễn Minh Anh Huyện Đắk Mil HCV 

2 Đinh Bảo Ngọc TTHĐ TTN tỉnh HCB  

3 Bùi Thu Hoài BCH QS TP. Gia Nghĩa HCĐ 

4   Thành phố Gia Nghĩa IV 

C NHÓM TUỔI TỪ 11-13 TUỔI 

I Nội dung cá nhân nam: Bơi Tự do 50m 

1 Nguyễn Việt Anh  Huyện Đắk Mil HCV 

2 Vũ Anh Kiệt Huyện Cư Jút HCB  

3 Phạm Trương Bảo Trí Huyện Đắk Mil HCĐ 

4   BCH QS TP. Gia Nghĩa IV 

II Nội dung cá nhân nam: Bơi Ếch 50m 

1 Nguyễn Việt Anh  Huyện Đắk Mil HCV 

2 Phan Trương Bảo Trí Huyện Đắk Mil HCB  

3 Vũ Anh Kiệt Huyện Cư Jút HCĐ 

4   Huyện Cư Jút IV 

III Nội dung cá nhân nữ: Bơi Tự do 50m 

1 Nguyễn Ngọc Bình An Huyện Đắk Mil HCV 

2 Nguyễn Thu Hương Thành phố Gia Nghĩa HCB  

3 Nguyễn Lê Thùy Dương Huyện Cư Jút HCĐ 

4   Huyện Cư Jút IV 

IV Nội dung cá nhân nữ: Bơi Ếch 50m 

1 Nguyễn Ngọc Bình An Huyện Đắk Mil HCV 

2 Nguyễn Gia Hân Huyện Đắk R'lấp HCB  

3 Nguyễn Thu Hương Thành phố Gia Nghĩa HCĐ 

4   Huyện Cư Jút IV 
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D NHÓM TUỔI TỪ 14-15 TUỔI 

I Nội dung cá nhân nam: Bơi Tự do 50m 

1 Trần Đức Việt Anh Thành phố Gia Nghĩa HCV 

2 Hoàng Minh Thành Thành phố Gia Nghĩa HCB  

3 Lê Minh Hoàng Huyện Đắk Mil HCĐ 

4   Công ty Nguyễn Hân IV 

II Nội dung cá nhân nam: Bơi Tự do 100m 

1 Mai Nhật Minh Ân Huyện Đắk Mil HCV 

2 Đinh Trọng Huy TTHĐ TTN tỉnh HCB  

3 Nguyễn Hoàng Đạt BCH QS TP. Gia Nghĩa HCĐ 

4   BCH QS TP. Gia Nghĩa IV 

II Nội dung cá nhân nam: Bơi Tự do 100m 

1 Mai Nhật Minh Ân Huyện Đắk Mil HCV 

2 Đinh Trọng Huy TTHĐ TTN tỉnh HCB  

3 Nguyễn Hoàng Đạt BCH QS TP. Gia Nghĩa HCĐ 

4   BCH QS TP. Gia Nghĩa IV 

III Nội dung cá nhân nam: Bơi Ếch 50m 

1 Nguyễn Dũng Phát BCH QS TP. Gia Nghĩa HCV 

2 Cao Bảo Khánh Huyện Đắk Mil HCB  

3 Đinh Trọng Huy TTHĐ TTN tỉnh HCĐ 

4  Huyện Đắk Mil IV 

V Nội dung cá nhân nữ: Bơi Tự do 50m 

1 Nguyễn Phương Thảo Thành phố Gia Nghĩa HCV 

2 Nguyễn Đan Thư Huyện Đắk Mil HCB  

3 Nguyễn Minh Châu Thành phố Gia Nghĩa HCĐ 

4  Huyện Đắk R'lấp IV 

VI Nội dung cá nhân nữ: Bơi Tự do 100m 

1 Trần Quỳnh Chi Thành phố Gia Nghĩa HCV 

2 Hồ Trần Khánh My BCH QS TP. Gia Nghĩa HCB  

3 Lưu Thị Thanh Thảo Thành phố Gia Nghĩa HCĐ 

4   Công ty Nguyễn Hân IV 

VII Nội dung cá nhân nữ: Bơi Ếch 50m 

1 Nguyễn Ngọc Thiên Phượng Huyện Đắk Mil HCV 

2 Nguyễn Khánh Thi Thành phố Gia Nghĩa HCB  

3 Nguyễn Minh Châu Thành phố Gia Nghĩa HCĐ 

4   Huyện Đắk R'lấp IV 

VIII Nội dung cá nhân nữ: Bơi Ếch 100m 

1 Nguyễn Phương Thảo Thành phố Gia Nghĩa HCV 

2 Trương Lê Lệ Quyên BCH QS TP. Gia Nghĩa HCB  

3 Nguyễn Thị Mỹ Hạnh Công ty Nguyễn Hân HCĐ 

4   Thành phố Gia Nghĩa IV 

E NHÓM TUỔI TỪ 16 TUỔI TRỞ LÊN 

I Nội dung cá nhân nam: Bơi Tự do 50m 
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1 Thạch Đăng Khoa BCH QS TP. Gia Nghĩa HCV 

2 Y Luy Huyện Krông Nô HCB  

3 Đinh Trọng Dương Thành phố Gia Nghĩa HCĐ 

4   BCH QS TP. Gia Nghĩa IV 

II Nội dung cá nhân nam: Bơi Tự do 100m 

1 Bùi Quang Minh BCH QS TP. Gia Nghĩa HCV 

2 Nguyễn Đình An Quý Huyện Krông Nô HCB  

3 Hoàng Hậu Nghệ Huyện Cư Jút HCĐ 

4   Thành phố Gia Nghĩa IV 

III Nội dung cá nhân nam: Bơi Ếch 50m 

1 Đinh Văn Cường Huyện Đắk Mil HCV 

2 Vương Văn Oanh Huyện Đắk R'lấp HCB  

3 Lê Hoàng Nguyễn Thành phố Gia Nghĩa HCĐ 

4   Huyện Cư Jút IV 

IV Nội dung cá nhân nam: Bơi Ếch 100m 

1 Trương Lê Dũng BCH QS TP. Gia Nghĩa HCV 

2 Nguyễn Đình An Quý Huyện Krông Nô HCB  

3 Đinh Văn Nam Huyện Đắk Mil HCĐ 

4   Thành phố Gia Nghĩa IV 

V Nội dung cá nhân nữ: Bơi Tự do 50m 

1 Thân Ngọc Quỳnh Thi BCH QS TP. Gia Nghĩa HCV 

2 Lê Hoàng Bảo Hân Thành phố Gia Nghĩa HCB  

3 Bùi Thị Trúc Ly Thành phố Gia Nghĩa HCĐ 

4   Huyện Đắk Song IV 

VI Nội dung cá nhân nữ: Bơi Ếch 50m 

1 Đinh Thị Như Ngọc Huyện Đắk Mil HCV 

2 Lương Ngọc Hà BCH QS TP. Gia Nghĩa HCB  

3 Phạm Thị Hương Huyện Đắk Song HCĐ 

G Bơi tiếp sức tự do: 4 x 50M lứa tuổi 14-15 tuổi 

1 Thành phố Gia Nghĩa HCV 

2 Huyện Đắk Mil HCB  

3 BCH QS TP. Gia Nghĩa HCĐ 

4 Công ty Nguyễn Hân  IV 

H Bơi tiếp sức tự do: 4 x 50M từ 16 tuổi trở lên 

1 BCH QS TP. Gia Nghĩa  

2 Thành phố Gia Nghĩa  

3 Huyện Đắk Mil  

4 Huyện Đắk Song   

I GIẢI TOÀN ĐOÀN 

1 Huyện Đắk Mil Nhất toàn đoàn  

2 Thành phố Gia Nghĩa Nhì toàn đoàn  



 5 

3 Ban Chỉ huy Quân sự Thành phố Gia Nghĩa Ba toàn đoàn  

Ban Tổ chức Giải Vô địch Bơi các nhóm tuổi tỉnh Đắk Nông lần thứ II năm 

2024 thông báo kết quả giải đến các đơn vị. Ban Tổ chức biểu dương các đơn vị 

trên địa bàn tỉnh đã khắc phục mọi khó khăn, thành lập đoàn vận động viên về tham 

gia và phối hợp tốt với Ban Tổ chức để giải được diễn ra thành công tốt đẹp. Ban 

Tổ chức rất mong các đơn vị tiếp tục quan tâm, đầu tư để phong trào tập luyện thể 

dục thể thao ngày càng phát triển./. 

 
 

Nơi nhận: 
- BGĐ Sở VHTTDL; 

- Các thành viên BTC; 

- UBND các huyện, thành phố; 

- Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; 

- BCH Quân sự TP. Gia Nghĩa; 

- Trung tâm hoạt động TTN tỉnh; 

- Công ty Nguyễn Hân; 

- Phòng VH&TT các huyện, thành phố; 

- Trung tâm VH,TT&TT các huyện, thành phố; 

- Trung tâm HL&TĐTDTT; 

- Lưu: VT, QLTDTT.                                                                                         

TM. BAN TỔ CHỨC 

TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

 

PHÓ GIÁM ĐỐC SỞ VHTT&DL 

Khúc Thị Thoi 
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